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CAD  : Collisional Activated Dissociation 
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EI-MS    : Electron Impact Mass Spectroscopy  

ESI-MS : Electron Spray Ionization Mass Spectroscopy 

FT-IR    : Fourier Transform Infrared Spectroscopy  

NMR  : Nuclear Magnetic Resonance 

1
H-NMR : 

1
H-Nuclear Magnetic Resonance 

13
C-NMR : 

13
C- Nuclear Magnetic Resonance 

DEPT       : Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer 

COSY        : Correlated Spectroscopy 

HMQC      : Heteronuclear Multiple - Quantum Coherence 

HMBC       : Heteronuclear multiple - Bond Correlation 

 Các lĩnh vực khác 

MIC   : Minimum inhibitory concentration 

HIV   : Human Immunodeficiency Virus 

đvC   : Đơn vị Cacbon 

v/v       : Thể tích/thể tích 
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MỞ ĐẦU 

 

 

Nước ta có diện tích khoảng 330.000 km
2
, nằm ở trung tâm Đông Nam Á và 

trải dài trên 15 độ vĩ (khoảng 1650 km). Đồi núi chiếm 3/4 diện tích trong đó núi 

cao trên 500 m chiếm khoảng 1/3 diện tích lãnh thổ. Khí hậu nhiệt đới, gió mùa có 

2 mùa rõ rệt thay đổi theo địa hình. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 22 
0
C, lượng 

mưa trung bình hàng năm vào khoảng 1200-2800 mm, độ ẩm tương đối cao (trên 

80%) [4]. 

Những đặc thù về khí hậu thiên nhiên như vậy đã làm cho nước ta có hệ thực 

vật vô cùng phong phú và đa dạng. Theo các số liệu thống kê mới nhất thảm thực 

vật Việt Nam có trên 12000 loài, trong số đó có trên 3200 loài thực vật được sử 

dụng làm thuốc trong Y học dân gian [1], [3], [4], [5], [6]. 

Từ xưa đến nay, những cây thuốc dân gian vẫn đóng vai trò hết sức quan 

trọng trong đời sống hàng ngày của con người. Ngày nay những hợp chất tự nhiên 

có hoạt tính sinh học được phân lập từ cây cỏ đã được ứng dụng trong rất nhiều 

ngành công nghiệp cũng như nông nghiệp, chúng được dùng để sản xuất thuốc chữa 

bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm và 

mỹ phẩm v.v... Mặc dù công nghệ tổng hợp hoá dược ngày nay đã phát triển mạnh 

mẽ, tạo ra các biệt dược khác nhau sử dụng trong công tác phòng, chữa bệnh  nhờ 

đó giảm tỷ lệ tử vong rất nhiều, song những đóng góp của các thảo dược cũng 

không vì thế mà mất đi chỗ đứng trong Y học. Nó vẫn tiếp tục được dùng như là 

nguồn nguyên liệu trực tiếp, gián tiếp hoặc cung cấp những chất đầu cho công nghệ 

bán tổng hợp nhằm tìm kiếm những dược phẩm mới cho việc điều trị các chứng 

bệnh thông thường cũng như các bệnh nan y. Các số liệu gần đây cho thấy rằng, có 

khoảng 60% dược phẩm được dùng chữa bệnh hiện nay, hoặc đang thử cận lâm 

sàng đều có nguồn gốc từ thiên nhiên [54].  
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Vì vậy, nguồn cây thuốc dân gian cũng như vốn sử dụng phong phú của đồng 

bào các dân tộc vẫn là kho tàng quí giá để khám phá, tìm kiếm nhiều loại thuốc mới 

có hiệu lực cao cho công tác phòng và chữa bệnh, kể cả những bệnh nan y của thời 

đại như là ung thư, HIV/AIDS  v.v... Có thể nêu một số ví dụ như là vinblastin, 

vincristin chữa bệnh ung thư máu là những hoạt chất được chiết xuất từ cây dừa cạn 

(Catharanthus roseus họ Apocynaceae); Taxoter - thuốc chữa ung thư vú là sản 

phẩm chuyển hoá của một số diterpenoit chiết xuất từ một số loài Taxus họ 

Pinaceae. Và gần đây nhất là cây Xạ đen ( Celastrus hindsic Benth., họ 

Celastraceae) có ở vùng Hoà Bình, miền Bắc Việt Nam được dùng làm thuốc hỗ trợ 

điều trị ung thư. Chế phẩm CADEF - là một tổ hợp của hàng chục loại dược liệu 

được dùng để hạn chế và hỗ trợ điều trị ung thư .v.v... là một số ví dụ trong việc 

khai thác và sử dụng kho tàng cây thuốc dân gian.  

Theo hướng nghiên cứu nói trên, cây Bán hạ ba thùy có tên khoa học là 

Typhonium trilobatum được y học cổ truyền Việt Nam sử dụng trị nhiều chứng 

bệnh [3], [6]. Cây Bán hạ ba thùy là một trong những vị thuốc được xếp trong nhóm 

thuốc ôn hoá hàn đờm. Theo Hải Thượng Lãn Ông và Tuệ Tĩnh thì vị thuốc này là 

vị chủ chốt để chữa các chứng bệnh do đờm hàn gây ra [7], [8]. Mặc dù vậy, cho 

đến nay có ít công trình khoa học nghiên cứu về loài thực vật này. Với mục đích 

nghiên cứu và tìm hiểu thành phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học của cây Bán 

hạ ba thùy, góp phần làm tăng thêm sự hiểu biết về nguồn thực vật làm thuốc phong 

phú và quý giá của Việt Nam.   

Với những căn cứ nói trên, cây Bán hạ ba thùy (Typhonium trilobatum) được 

chọn làm đối tượng nghiên cứu cho công trình nghiên cứu này, tên đề tài là: 

“Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Bán hạ ba thùy” với mục đích xác định 

thành phần, bản chất hoá học của các chất có trong cây Bán hạ ba thùy.  


